
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

07'30 - 08'15

2

08'20 - 09'05

3

09'25 - 10'15

4

10'15 - 11'00

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

13'15 - 14'00

2

14'05 - 14'50

3

15'10 - 15'55

CLB - T.Trí - K6,7 - 

Thể lực

CLB - T.Hưng - K8 - 

Thể lực

4

16'00 - 16'45

CLB - C.Thanh - K6 - 

Văn học

CLB - C.Thanh - K6 - 

Văn học

CLB - T.Trí - K6,7 - 

Thể lực

CLB - T.Hưng - K8 - 

Thể lực

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

07'30 - 08'15

2

08'20 - 09'05

3

09'25 - 10'15

4

10'15 - 11'00

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

13'15 - 14'00

2

14'05 - 14'50

3

15'10 - 15'55

CLB - T.Hưng - K6,7 - 

Thể lực

CLB - T.Trí - K8 - Thể 

lực

4

16'00 - 16'45

CLB - C.Thanh - K6 - 

Văn học

CLB - C.Thanh - K6 - 

Văn học

CLB - T.Hưng - K6,7 - 

Thể lực

CLB - T.Trí - K8 - Thể 

lực

Tiết

(Thời gian)

Buổi chiều

Tiết

(Thời gian)

Buổi chiều

Tiết

(Thời gian)

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Buổi sáng

Tiết

(Thời gian)

PHÒNG BỘ MÔN: TIẾNG ANH 2

Buổi sáng

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2024 - 2025

TUẦN 12 HỌC KỲ 1 (TỪ 25/11/2024 - 29/11/2024)

PHÒNG BỘ MÔN: TIẾNG ANH 1



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

07'30 - 08'15

2

08'20 - 09'05

3

09'25 - 10'15

4

10'15 - 11'00

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

13'15 - 14'00

2

14'05 - 14'50

3

15'10 - 15'55

CLB - C.ALinh - K7 - 

Nghiên cứu khoa học

CLB - C.Ranl - K8 - 

Nghiên cứu khoa học

4

16'00 - 16'45

CLB - C.ALinh - K7 - 

Nghiên cứu khoa học

CLB - C.Ranl - K8 - 

Nghiên cứu khoa học

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

07'30 - 08'15
9A4-KHTN- C.LUYẾN 9A5-KHTN- C.LUYẾN

2

08'20 - 09'05
9A4-KHTN- C.LUYẾN 8A4 - KHTN - C.Thoa 9A5-KHTN- C.LUYẾN

3

09'25 - 10'15
9A4-KHTN- C.LUYẾN 8A7-KHTN- C.LUYẾN 8A4 - KHTN - C.Thoa 9A4-KHTN- C.LUYẾN 8A7-KHTN- C.LUYẾN

4

10'15 - 11'00
8A7-KHTN- C.LUYẾN 9A5-KHTN- C.LUYẾN 8A7-HDTN - C.LUYẾN

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

13'15 - 14'00

2

14'05 - 14'50
9A5-KHTN- C.LUYẾN

3

15'10 - 15'55
8A7-KHTN- C.LUYẾN

Bồi dưỡng - HSG - 

KHTN

CLB - C.Ranl - K7 - 

Nghiên cứu khoa học

4

16'00 - 16'45

Bồi dưỡng - HSG - 

KHTN

CLB - C.Ranl - K7 - 

Nghiên cứu khoa học

Bồi dưỡng - HSG - 

KHTN

Buổi chiều

Tiết

(Thời gian)

Tiết

(Thời gian)

PHÒNG BỘ MÔN: VẬT LÍ

Buổi sáng

Tiết

(Thời gian)

Buổi sáng

Buổi chiều

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2024 - 2025

TUẦN 12 HỌC KỲ 1 (TỪ 25/11/2024 - 29/11/2024)

Tiết

(Thời gian)

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

PHÒNG BỘ MÔN: SINH HỌC



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

07'30 - 08'15

2

08'20 - 09'05

3

09'25 - 10'15

4

10'15 - 11'00

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

13'15 - 14'00

2

14'05 - 14'50

3

15'10 - 15'55

CLB - C.Tuyền - K7 - 

Âm nhạc

4

16'00 - 16'45

CLB - T.Trung - K6 - 

Bóng bàn

CLB - C.Tuyền - K7 - 

Âm nhạc

CLB - T.Trung - K6 - 

Bóng bàn

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

07'30 - 08'15

2

08'20 - 09'05

3

09'25 - 10'15
6A2 - KHTN - T.Phát

4

10'15 - 11'00
6A2 - KHTN - T.Phát

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

13'15 - 14'00
6A1 - KHTN - T. Phát

2

14'05 - 14'50
6A10 - KHTN - T. Phát

3

15'10 - 15'55

Bồi dưỡng - HSG - 

C.Thoa - KHTN

CLB - T.Phát - K6,7 - 

Nghiên cứu khoa học

CLB - T.Tuyên - K8 - 

Nguyên cứu khoa học

4

16'00 - 16'45

Bồi dưỡng - HSG - 

C.Thoa - KHTN

CLB - T.Phát - K6,7 - 

Nghiên cứu khoa học

CLB - T.Tuyên - K8 - 

Nguyên cứu khoa học

PHÒNG BỘ MÔN: HÓA HỌC

Buổi sáng

Tiết

(Thời gian)

Buổi chiều

Tiết

(Thời gian)

Buổi sáng

Tiết

(Thời gian)

Buổi chiều

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

Tiết

(Thời gian)

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2024 - 2025

TUẦN 12 HỌC KỲ 1 (TỪ 25/11/2024 - 29/11/2024)

PHÒNG BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

07'30 - 08'15
6A3-ÂN-T.Hỷ 7A5-ÂN-C.Tuyền 9A8-ÂN-T.Hỷ 8A11-ÂN-C.Tuyền

2

08'20 - 09'05
6A6-ÂN-T.Hỷ 7A7-ÂN-C.Tuyền 7A10-ÂN-T.Hỷ 7A4-ÂN-C.Tuyền

3

09'25 - 10'15
8A10-ÂN-C.Tuyền 6A7-ÂN-T.Hỷ 8A6-ÂN-C.Tuyền 6A1-ÂN-T.Hỷ

4

10'15 - 11'00
8A4-ÂN-C.Tuyền 9A6-ÂN-T.Hỷ 8A8-ÂN-C.Tuyền 6A2-ÂN-T.Hỷ

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

13'15 - 14'00
8A7-ÂN-C.Tuyền 7A6-ÂN-C.Tuyền 7A11-ÂN-C.Tuyền 9A5-ÂN-T.Hỷ

2

14'05 - 14'50
8A9-ÂN-C.Tuyền 7A9-ÂN-C.Tuyền 7A3-ÂN-C.Tuyền 6A10-ÂN-T.Hỷ

3

15'10 - 15'55
8A12-ÂN-C.Tuyền 7A8-ÂN-C.Tuyền

CLB - T.Hỷ - C.Tuyền - 

K6,7 - Âm nhạc

CLB - T.Chánh - K8 - 

Âm nhạc

4

16'00 - 16'45
8A5-ÂN-C.Tuyền

CLB - C.Tuyền - K6 - 

Âm nhạc

CLB - T.Hỷ - C.Tuyền - 

K6,7 - Âm nhạc

CLB - T.Chánh - K6,8 - 

Âm nhạc

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

07'30 - 08'15

9A8- MT

- C.UYÊN

9A4- MT

- C.UYÊN

9A3- MT

- C.UYÊN

8A3- MT

- C.TRÂM

2

08'20 - 09'05

9A7- MT

- C.UYÊN

9A6 MT

- C.UYÊN

3

09'25 - 10'15

9A2- MT

- C.UYÊN

7A10- MT

- C.UYÊN

7A7- MT

- C.UYÊN

8A8-MT

- C.TRÂM

4

10'15 - 11'00

7A12- MT

- C.UYÊN

7A4- MT

- C.UYÊN

7A5- MT

- C.UYÊN

7A8- MT

- C.UYÊN

8A5- MT

- C.TRÂM

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

13'15 - 14'00

8A10- MT

- C.TRÂM

8A12- MT

- C.TRÂM

7A6- MT

- C.UYÊN

9A1- MT

- C.UYÊN

7A9- MT

- C.UYÊN

2

14'05 - 14'50

6A6- MT

- C.TRÂM

8A6- MT

- C.TRÂM

7A2- MT

- C.UYÊN

7A1- MT

- C.UYÊN

3

15'10 - 15'55

8A9- MT

- C.TRÂM

8A4- MT

- C.TRÂM

7A3- MT

- C.UYÊN

9A5- MT

- C.UYÊN

7A7- MT

- C.UYÊN

4

16'00 - 16'45

6A2- MT

- C.TRÂM

6A1- MT

- C.TRÂM

CLB - C.Trâm - K6 - 

Mĩ thuật

CLB - C.Trâm - K6 - 

Mĩ thuật

CLB - C.Uyên - K6 - 

Mĩ thuật

Buổi sáng

Tiết

(Thời gian)

Buổi chiều

Tiết

(Thời gian)

Buổi sáng

Tiết

(Thời gian)

Buổi chiều

Tiết

(Thời gian)

PHÒNG BỘ MÔN: MỸ THUẬT

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2024 - 2025

TUẦN 12 HỌC KỲ 1 (TỪ 25/11/2024 - 29/11/2024)

PHÒNG BỘ MÔN: ÂM NHẠC



THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

07'30 - 08'15

2

08'20 - 09'05

3

09'25 - 10'15

4

10'15 - 11'00

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6

25/11 26/11 27/11 28/11 29/11

1

13'15 - 14'00
8A4 - KNS - C.Thi 8A6 - KNS - C.Thi 8A3 - KNS - C.Diễm 8A5 - KNS - C.Thuỷ

2

14'05 - 14'50
8A1 - KNS - C.Thi 8A12 - KNS - C.Thi 8A8 - KNS - C.Thuỷ

3

15'10 - 15'55
8A11 - KNS - C.Thi 8A10 - KNS - C.Thi 8A7 - KNS - C.Diễm

4

16'00 - 16'45
8A9 - KNS - C.Thi 8A2 - KNS - C.Thi

Buổi sáng

Tiết

(Thời gian)

Buổi chiều

Tiết

(Thời gian)

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN NĂM HỌC 2024 - 2025

TUẦN 12 HỌC KỲ 1 (TỪ 25/11/2024 - 29/11/2024)

PHÒNG BỘ MÔN: KỸ NĂNG SỐNG




